
  
 

BÁO BÀI - LỚP 3A – ISP02 
Class Assignment Report - Grade 3A 

 
(Tuần/week: 3 Từ ngày/From 31/08/2026 đến ngày/To 05/09/2026) 

GVCN/ Homeroom Teacher: Trần Thị Ngọc Thiện 
 

 

 

Thứ Hai 
Monday 

31/08/2026 

NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH 
Thứ Ba 

Tuesday 
01/09/2026 

Thứ Tư 
Wednesday 

02/09/2026 

Thứ Năm 
Thursday 

03/09/2026 

1 Tiếng Việt Viết: Ôn chữ hoa B, C  
 

SGK TV3, VBT TV3, đồ 
dùng học tập, ... 

2 English (Expat) Grammar Friends 3 | Unit 8: I'd like a 
melon! | Pages: 40 & 41 

Ôn lại từ vựng và mẫu 
câu đã học. Chuẩn bị 
bài mới và hoàn thành 
các bài tập được giao 
(nếu có) 

3 English (Expat) Course Book 3 | Unit 8: Vocabulary 

Ôn lại từ vựng và mẫu 
câu đã học. Chuẩn bị 
bài mới và hoàn thành 
các bài tập được giao 
(nếu có) 

4 Tiếng Việt 
Luyện tập:  
+ Từ ngữ chỉ hoạt động; Câu nêu hoạt 
động  

SGK TV3, VBT TV3, đồ 
dùng học tập, ... 

5 Toán Bài 8. Luyện tập chung (tiết 1) 
  

6 Bơi 

-Tập các kiểu lên, xuống nước đúng 
cách. 
-Tập động tác thở nước lướt nước. 
-Chơi trò chơi dưới nước. 

Mang khăn tắm, kính 
bơi, dầu gội, đồ thay. 

7 Bơi 

-Tập các kiểu lên, xuống nước đúng 
cách. 
-Tập động tác thở nước lướt nước. 
-Chơi trò chơi dưới nước. 

Mang khăn tắm, kính 
bơi, dầu gội, đồ thay. 

8 Tự nhiên & Xã hội Bài 2: Phòng tránh hỏa hoạn khi ở nhà SGK TNXH3, đồ dùng 
học tập, ... 

9    

Thứ Sáu 
Friday 1 Tiếng Việt Viết đoạn văn nêu các bước làm một 

món ăn 
SGK TV3, VBT TV3, đồ 
dùng học tập, ... 



  
 

 
 

 

04/09/2026 
2 Ôn tập   

3 English (Expat) Course Book 3 | Unit 9: The fastest 
animal in the world | Lesson 1 | Pages: 68 

Ôn lại từ vựng và mẫu 
câu đã học. Chuẩn bị 
bài mới và hoàn thành 
các bài tập được giao 
(nếu có) 

4 English (Expat) Course Book 3 | Unit 9: The fastest 
animal in the world | Lesson 4 | Pages: 71 

Ôn lại từ vựng và mẫu 
câu đã học. Chuẩn bị 
bài mới và hoàn thành 
các bài tập được giao 
(nếu có) 

5 Ôn tập   

6 Global Citizen 
Competencies Bài 3: Ưu tiên việc quan trọng  

7 Wellbeing Bài học 3: Thám tử cảm xúc: Giải mã 
những tín hiệu bên trong 

Học sinh chuẩn bị một 
cuốn vở 

8 Ôn tập   

9    

Thứ bảy 
Saturday 

05/09/2026 

LỄ KHAI GIẢNG  
NĂM HỌC 2026-2027 

6 Giáo dục thể chất 

"Bài 2: Chuyển đội hình hàng ngang 
thành vòng tròn và ngược lại 
Học và thực hiện kỹ thuật chuyển đội 
hình hàng ngang thành vòng tròn và 
ngược lại. 

Mặc đồng phục thể 
thao và đi giày thể 
thao. 
Mang theo bình nước 
cá nhân và khăn lau 
mồ hôi. 

7 Giáo dục thể chất 

Ôn tập khẩu lệnh và phối hợp di chuyển 
theo tổ/nhóm. 
Trò chơi vận động rèn luyện sự khéo léo 
và phản xạ." 

Tiếp tục mang trang 
phục thể thao, giày thể 
thao và nước uống cá 
nhân. 

8 Math Multiplication table of 3 and Division 
table of 3 

Ôn lại nội dung bài đã 
học. Chuẩn bị bài mới 
và hoàn thành bài tập 
được giao (nếu có) 
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